
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số báo danh Kỳ thi

1 Lê Văn Mạnh 8/16/1983 Nam 90900115 CBT Quý 3/2016

2 Nguyễn Thị Mai Hương 8/2/1989 Nữ 90901157 CBT Quý 3/2016

3 Nguyễn Thị Lụa 1/11/1985 Nữ 90901669 CBT Quý 3/2016

4 Phạm Văn Tuấn 9/18/1990 Nam 90900807 CBT Quý 3/2016

5 Phạm Chung Đức 10/6/1991 Nam 90900009 CBT Quý 3/2016

6 Nguyễn Hồng Nhiên 5/15/1989 Nữ 90902038 CBT Quý 3/2016

7 Phạm Văn Hạnh 6/4/1987 Nam 90901398 CBT Quý 3/2016

8 Trần Bùi Mạnh 10/7/1988 Nam 90901381 CBT Quý 3/2016

9 Lê Thanh Thuan 5/1/1990 Nam 90901513 CBT Quý 3/2016

10 Ngô Thị Kim Duyên 6/20/1989 Nữ 90900746 CBT Quý 3/2016

11 Lê Văn Đại 1/4/1986 Nam 90901673 CBT Quý 3/2016

12 Nguyễn Hữu Phúc 4/14/1989 Nam 90900356 CBT Quý 3/2016

13 Tạ Đình Huấn 2/28/1990 Nam 90901103 CBT Quý 3/2016

14 Nguyễn Văn Hoàng 10/20/1990 Nam 90901128 CBT Quý 3/2016

15 Nguyễn Thành Trung 11/27/1980 Nam 90902050 CBT Quý 3/2016

16 Lê Thị Hồng Như 10/23/1988 Nữ 90902037 CBT Quý 3/2016

17 Nguyễn Văn Tuấn 6/16/1990 Nam 90900453 CBT Quý 3/2016

18 Lê Duy Chiến 11/7/1991 Nam 90900004 CBT Quý 3/2016

19 Bùi Thị Minh Phượng 11/4/1986 Nữ 90901572 CBT Quý 3/2016

20 Trần Văn Hương 12/21/1990 Nam 90901041 CBT Quý 3/2016

21 Đoàn Văn Dũng 8/28/1987 Nam 90901038 CBT Quý 3/2016

22 Nguyễn Tấn Liêm 2/20/1990 Nam 90902185 CBT Quý 3/2016

23 Trương Văn Sáng 7/15/1985 Nam 90600969 CBT Quý 2/2016

24 Nguyễn Văn Kiên 11/19/1979 Nam 90900904 CBT Quý 3/2016

25 Nguyễn Đình Thích 4/2/1989 Nam 90901394 CBT Quý 3/2016

26 Trịnh Đình Ánh 5/10/1983 Nam 90901257 CBT Quý 3/2016

27 Nguyễn Quang Trường 11/9/1985 Nam 90900033 CBT Quý 3/2016

28 Nguyễn Thị Thu Hà 4/24/1987 Nữ 90900892 CBT Quý 3/2016

29 Nguyễn Văn Thái 2/10/1984 Nam 90901444 CBT Quý 3/2016

30 Nguyễn Văn Minh 4/26/1977 Nam 90900766 CBT Quý 3/2016
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31 Vũ Văn Linh 2/14/1987 Nam 90900793 CBT Quý 3/2016

32 Dương Long Thành 7/20/1985 Nam 90900442 CBT Quý 3/2016

33 Hoàng Xuân Cường 2/18/1987 Nam 90901352 CBT Quý 3/2016

34 Nguyễn Văn Hải 6/8/1989 Nam 90900791 CBT Quý 3/2016

35 Phan Đăng Phú 9/11/1986 Nam 90900482 CBT Quý 3/2016

36 Lưu Xuân Bách 10/1/1991 Nam 90901459 CBT Quý 3/2016

37 Nguyễn Văn Thành 1/28/1984 Nam 90901458 CBT Quý 3/2016


